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QUYẾT ĐỊNH 
"V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994.
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời chế độ trợ cấp trong đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quyết định trước đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Uỷ ban Nhân dân tỉnh để bổ sung sửa đổi. Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hướng dẫn kiểm tra theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

	 
Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c).
- Như điều 3 (thực hiện).
- VP Tỉnh uỷ và các Ban của TU.
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh.
- Lưu: TH1, VP/UB.
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
"CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2818/1998/QĐ-UB ngày 02/11/1998 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
A- Mục tiêu:
- Chế độ trợ cấp trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức là biện pháp đầu tư đặc biệt nhằm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng và yên tâm phục vụ lâu dài trên các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Phấn đấu đến năm 2005 Quảng Ninh có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ hoá; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh công chức và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

B- Nội dung:
Điều 1: Đối tượng được hưởng trợ cấp:

1/ Cán bộ, công chức trong diện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cử đi học các lớp từ bậc đại học trở lên gồm:

a) Lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, đoàn thể.

b) Các lớp đào tạo dài hạn về nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với công việc đang được đảm nhiệm.

c) Các lớp đào tạo về tin học, ngoại ngữ.

2/ Học sinh giỏi trong các trường đại học hệ dài hạn; học sinh tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học, hệ dài hạn chính quy được giữ lại học tiếp hệ cao hơn.

3/ Học sinh tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học hệ dài hạn chính quy tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài.

4/ Cán bộ công chức tự túc học đại học ngoài giờ làm việc.

5/ Các nhà khoa học tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài.

Điều 2: Điều kiện được trợ cấp:

1/ Cán bộ công chức khi đi học phải được Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh (hoặc cơ quan được uỷ quyền) quyết định cử đi học. Nếu tự học đại học ngoài giờ phải phù hợp với công việc đang đảm nhiệm.

2/ Cán bộ công chức được cử đi học, khi tốt nghiệp ra trường trở về công tác tại Quảng Ninh từ 5 năm trở lên và chấp hành sự phân công của tổ chức.

3/ Đối tượng quy định tại khoản 2 điều 1 sau khi tốt nghiệp phải trở về công tác tại tỉnh Quảng Ninh chấp hành sự phân công của tổ chức.

Điều 3: Mức trợ cấp đối với cán bộ công chức được cử đi học các lớp chính trị, quản lý Nhà nước, các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ từ bậc đại học trở lên:

1/ Cán bộ công chức Nhà nước:

a) Học ngoài tỉnh:

- Học tập trung được trợ cấp: 200.000đ/người/tháng

- Học tại chức được trợ cấp: 6.000đ/người./ngày

b) Học trong tỉnh:

- Học tập trung được trợ cấp: 150.000đ/người/tháng

- Học tại chức được trợ cấp: 5.000đ/người./ngày

(Mức trợ cấp trên được tính theo thời gian học thực tế).

2/ Cán bộ xã, phường hưởng định xuất được cử đi học ngắn hạn thực hiện như chế độ của cán bộ xã, phường, thị trấn hiện hành.

3/ Cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người cư trú ở xã vùng cao, hải đảo đi học được trợ cấp bằng 1,5 lần so với các mức nêu trên, Cán bộ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được trợ cấp thêm 50.000đ/tháng.

Điều 4: Trợ cấp khác:

Ngoài khoản trợ cấp thường xuyên nói trên, cán bộ công chức được cử đi học được trợ cấp thêm một số khoản sau:

1/ Tiền học phí, tài liệu chính khoá, thanh toán theo quy định cụ thể từng khoá học.

2/ Tiền ở nội trú trợ cấp cho những người nghỉ tại ký túc xá của nhà trường (nếu nhà trường thu) nhưng không quá 10.000đ/ngày; đối với cán bộ xã, phường không quá 15.000đ/ngày.

3/ Tiền y tế phí thanh toán theo chế độ hiện hành.

4/ Tiền tàu xe: Cán bộ đi học được thanh toán tiền tầu xe đi về (kể cả nghỉ hè, nghỉ tết) theo chế độ công tác phí hiện hành.

Điều 5: Con em của tỉnh Quảng Ninh học trong các trường đại học quy định tại khoản 2 điều 1 được trợ cấp như sau:

1. Kết thúc năm học nếu đạt loại giỏi được thưởng 300.000đ.

2. Học sinh được giữ lại ngay sau khi tốt nghiệp đại học để học tiếp bậc cao hơn được trợ cấp 3.000.000đ.

Điều 6: 

1/ Học sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành: Kiến trúc, xây dựng, giao thông vận tải, tin học, ngoại ngữ, đại học nông nghiệp, ngành hải sản về Quảng Ninh công tác được trợ cấp trong 5 năm đầu (kể từ ngày được tuyển dụng) 70.000đ/tháng.

2/ Học sinh tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy ở các trường đại học tình nguyện về Quảng Ninh công tác được tuyển vào công chức; trong thời gian tập sự được hưởng đủ 100% mức lương chuẩn của ngạch sẽ được bổ nhiệm. Nếu tình nguyện về các huyện miền núi cao, đảo xa được trợ cấp thêm 2 triệu đồng và được hưởng các chế độ ưu đãi khu vực.

3/ Cán bộ công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài bằng cấp đã có, nếu tự học có thêm bằng cấp khác phù hợp với nghiệp vụ đang đảm nhiệm; học sinh tốt nghiệp các trường đại học, vừa ra trường về các cơ quan hành chính sự nghiệp công tác, ngoài bằng cấp chuyên môn có thêm các bằng cấp khác, cứ mỗi loại bằng được trợ cấp theo mức sau:

- Thạc sỹ: 2.000.000đ

- Đại học: 1.000.000đ

Điều 7: Các nhà khoa học quy định tại khoản 5 điều 1 ngoài số tiền được hưởng theo đề tài nếu tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài (trên 5 năm) được trợ cấp như sau:

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 100% lương chính.

- Thạc sỹ được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 50% mức lương chính.

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (nếu có nhu cầu) được bố trí chỗ ở để phục vụ công tác.

Điều 8: Các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đoàn thể, các thành phần kinh tế, các lực lượng vũ trang, các hội nghề nghiệp, từ thiện và người nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng thi đua ban hành kèm theo Quyết định 1878 QĐ/UB ngày 5/8/1996 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

C - Tổ chức thực hiện.
Điều 9: 

1/ Cán bộ, công chức phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên mới được cử đi học các lớp đại học.

2/ Thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự của cán bộ, công chức được tính là thời gian công tác để cử đi học chuyên tu, tại chức.

3/ Các đối tượng được hưởng chính sách đi học, sau khi tốt nghiệp ra trường phải trở về tỉnh công tác ít nhất là 5 năm.

Điều 10: 

1/ Cán bộ công chức được cử đi học sau khi tốt nghiệp không thực hiện cam kết phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo, các khoản trợ cấp và tiền lương trong thời gian học tập.

2/ Học sinh nào khai man các tiêu chuẩn hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 điều 2, khoản 3 điều 9 thì phải bồi hoàn toàn bộ tiền trợ cấp và phần lãi xuất ngân hàng tại thời điểm thu hồi cho ngân sách và xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm.

3/ Các nhà khoa học hưởng mức trợ cấp quy định tại điều 7 nếu không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn toàn bộ khoản kinh phí đã hưởng.

Điều 11: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thực hiện việc trợ cấp tiền thưởng cho học sinh quy định tại điều 5.

Điều 12: Kinh phí trợ cấp trong đào tạo và sử dụng cán bộ do cơ quan đơn vị quản lý cán bộ công chức chi trả.

- Đối với khu vực hành chính sự nghiệp được lấy trong dự toán ngân sách hàng năm của từng đơn vị, từng cấp ngân sách.

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vận dụng các mức hỗ trợ trên để động viên cán bộ công nhân viên tích cực học tập và thu hút cán bộ giỏi, công nhân có tay nghề cao về Quảng Ninh công tác.

Điều 13: Giao Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thực hiện việc bố trí ngân sách hàng năm theo Quyết định này./.

 

